
PHỤ LỤC III
DANH SÁCH CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GỌI SƠ TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số: 200/TB-UBND ngày 06 tháng 11 tháng 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi)

Số TT

Họ, chữ đệm và tên khai sinh - Nghề nghiệp - Nơi thường trú của gia đình; bản thân - Thành phần
gia đình

- Trình độ văn hóa,
CMKT

- Họ và tên cha, năm sinh, nghề
nghiệp

Ghi chú
Họ, chữ đệm và tên thường

dùng - Nơi làm việc - Nơi ở hiện nay của bản thân - Thành phần
bản thân - Ngoại ngữ - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề

nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh - Nhóm, ngạch, bậc lương - Nơi làm việc (nếu có) - Dân tộc, tôn
giáo - Đảng, đoàn - Họ và tên vợ (chồng), năm

sinh, nghề nghiệp
Số thẻ căn cước công dân

1

Lê Minh Tuệ Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Giáo Viên ĐH Lê Thức 1974
Lê Minh Tuệ Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Lê Quang Hoàng Cương 1978
29/10/2002 Kinh Ðoàn viên Giáo Viên

051202002598 Không

2

Nguyễn Ngọc Lượng Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Ngọc Lâm 1972
Nguyễn Ngọc Lượng Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Phan Thị Tẩy 1974

22/02/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202008530 Không

3

Nguyễn Văn Linh Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Văn An 1966
Nguyễn Văn Linh Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Bàng 1973

11/06/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202004630 Không

4

Phan Thanh Toàn Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phan Thất Thiếu  1970
Phan Thanh Toàn Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Đoàn Thị Nhi 1970

22/4/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204011076 Không

5

Nguyễn Đình Thoại Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Duy Hòa  1970
Nguyễn Đình Thoại Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Trần Thị Tịnh 1974

01/4/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204010361 Không

6

Phan Thanh Hùng Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phan Văn Dũng 1973
Phan Thanh Hùng Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Kim Vy 1976

10/05/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204006474 Không

7

Đoàn Ngọc Nhất Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Đoàn Nhơn  1966
Đoàn Ngọc Nhất Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Phong 1967

02/7/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204006009 Không

8

Trương Hoàng Phú Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Trương Quang Tự 1970
Trương Hoàng Phú Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Thanh Luyến 1978

01/04/2001 Kinh Ðoàn viên Nông
051201008022 TT: KP7, P An Phú Đông, TP. HCM Không

9

Trương Quốc Nhật Học sinh Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Trương Quốc Việt 1982
Trương Quốc Nhật Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Truyện 1983

21/02/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207013958 Không

10

Võ Văn Thảo Học sinh Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Võ Đại Dương 1978
Võ Văn Thảo Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Phạm Thị Sinh
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15/6/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207018642 Không

11

Phạm Tấn Trực Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phạm Tuấn 1969
Phạm Tấn Trực Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Trần Thị Thiệp 1975

17/10/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202006320 Không

12

Phan Nhật Trường Phụ thuộc Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phan Nhật Triều 1975
Phan Nhật Trường Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Huỳnh Thị Kim Phụng 1979

16/9/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203011649 Không

13

Đỗ Thành Chiến Phụ thuộc Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đỗ Văn Thuật 1974
Đỗ Thành Chiến Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Bùi Thị Gái 1975

17/02/2001 Kinh Ðoàn viên Nông
051201003378 Không

14

Nguyễn Phước Huy Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Tấn Phúc 1971
Nguyễn Phước Huy Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Hạnh 1971

29/8/2005 Kinh Đoàn Nông
051205015044 Không

15

Nguyễn Văn Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Trưởng  1968
Nguyễn Văn Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trần Thị Minh Tuyết 1978
21/11/2005 Kinh Đoàn Nông

051205007388 Không

16

Nguyễn Đình Thông Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Trọng  1977
Nguyễn Đình Thông Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Thu Bích 1982

14/08/2005 Kinh Đoàn Nông
051205005274 Không

17

Đào Duy Trọng Sinh viên Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đào Duy Thương  1979
Đào Duy Trọng Vạn Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Bảy 1984

10/11/2005 Kinh Đoàn Nông
051205013788 Không

18

Ngô Đình Kha Sinh viên An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Ngô Văn Khôi  1970
Ngô Đình Kha An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Lam 1974

4/7/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204004488 Không

19

Nguyễn Phạm Hải Đăng Học sinh An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Tiến Duy  1981
Nguyễn Phạm Hải Đăng An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Phạm Thị Thu Giao 1984

20/11/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051207012467 Không

20

Nguyễn Phạm Hoàng Lịch Học sinh An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Đức Thám  1977
Nguyễn Phạm Hoàng Lịch An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Phạm Thị Thu 1982

11/04/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206009801 Không

21

Huỳnh Quốc Bản Phụ Thuộc An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Huỳnh Hoài Thịnh 1979
Huỳnh Quốc Bản An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Lê Thị Kim Nga 1979

31/5/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207015357 Không

22

Dương Bảo Bảo Học sinh An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 11/12 Dương Văn Sâm  1975
Dương Bảo Bảo An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nguyễn Thị Sương 1981

16/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207017333 Không

23

Võ Lê Minh Trí Học sinh An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 11/12 Võ Tôn Đình Khiết

10
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Võ Lê Minh Trí An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Lê Thị Kim Anh
03/02/2008 Kinh Ðoàn viên Nông

051208003519 Không

24

Cao Tấn Thuận Sinh viên An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Cao Tấn Phái 1966
Cao Tấn Thuận An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Một 1975

15/9/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202001308 Không

25

Đào Duy Sang Sinh viên An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đào Duy Thương  1979
Đào Duy Sang An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Bảy 1984

29/02/2004 Kinh Đoàn Nông
051204005260 Không

26

Võ Hoàng Duy Sinh viên An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Hòa  1971
Võ Hoàng Duy An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Lãm 1972

28/01/2004 Kinh Đoàn Nông
051204009774 Không

27

Đặng Phạm Văn Thành Sinh viên An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đặng Văn Điền  1980
Đặng Phạm Văn Thành An Bàng, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Phạm Thị Thanh Tùng 1982

5/11/2005 Kinh Đoàn Nông
051205013214 Không

28

Huỳnh Ngọc Chiến Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Huỳnh Ngọc Sửu 1972
Huỳnh Ngọc Chiến Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Trịnh Thị Thử 1976

 03/4/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202012616 Không

29

Huỳnh Tấn Khải Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Huỳnh Tấn Lai 1970
Huỳnh Tấn Khải Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Huỳnh Thị Trầm 1970

 13/11/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202005585 Không

30

Đặng Nhật Thuần Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đặng Quang Thơ 1976
Đặng Nhật Thuần Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Đoàn Thị Hiếu 1978

21/02/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202003829 Không

31

Lê Quang Nhật Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán ĐH Lê Quang Huy 1976
Lê Quang Nhật Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Lê Thị Thu Thúy 1977

24/02/2002 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051202003285 Không

32

Tạ Bình Dương Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Tạ Hữu Có 1960©
Tạ Bình Dương Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trần Thị Vũ 1963

14/12/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003222 Không

33

Nguyễn Thanh Khiết Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán ĐH Nguyễn Thanh Bảo 1976
Nguyễn Thanh Khiết Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Ngọc Anh 1976

19/10/2003 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051203003222 Không

34

Lê Quang Nghiêm Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Quang Cần 1969
Lê Quang Nghiêm Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Lương Thị Vân Kiều 1973

03/12/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203010084 Không

35

Võ Nguyễn Duy Phát Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Duy Phong  1968
Võ Nguyễn Duy Phát Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Niềm 1969

4/12/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203000725 Không
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36

Nguyễn Mai Tấn Thành Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Tấn Ân 1975
Nguyễn Mai Tấn Thành Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Mai Thị Huệ 1978

13/03/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003346 Không

37

Nguyễn Tiến Danh Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Ngọc Anh 1964
Nguyễn Tiến Danh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Hoàng Trúc 1975

22/10/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003245 Không

38

Lê Văn Đức Thịnh Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Văn Dãnh 1973
Lê Văn Đức Thịnh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Kim Ly 1976

18/01/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003200 Không

39

Huỳnh Minh Phát Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Huỳnh Ngọc Phước 1973
Huỳnh Minh Phát Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Hồng Phương 1979

26/5/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204010437 Không

40

Nguyễn Đình Hiệp Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán CĐ Nguyễn Đình Quá 1969
Nguyễn Đình Hiệp Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Võ Thị Minh Tuyết 1967

02/01/2004 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051204008335 Không

41

Nguyễn Hoàng Long Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán CĐ Nguyễn Văn Thành 1970
Nguyễn Hoàng Long Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Ngô Thị Thủy 1975

19/9/2003 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051203007824 Không

42

Phạm Duy Khải Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phạm Duy Trí  1976
Phạm Duy Khải Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Phạm Thị Ánh Phúc 1983

04/7/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204012891 Không

43

Hồ Đắc Khải Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Cán Bộ ĐH Hồ Đắc Chiến
Hồ Đắc Khải Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Võ Hữu Phương Cát 1971
18/04/2003 Kinh Ðoàn viên Cán Bộ

051203013910 Không

44

Võ Duy Tuấn Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán ĐH Võ Duy Tấn 1973
Võ Duy Tuấn Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Đoàn Thị Thành Đức 1977

10/6/2001 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051201000536 Không

45

Phạm Công Anh Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Doanh nghiệp ĐH Phạm Ngọc Sửu  1962
Phạm Công Anh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Võ Thị Hạnh 1971

08/05/2003 Kinh Ðoàn viên Doanh nghiệp
051203004487 Không

46

Nguyễn Phúc Học sinh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi May đồ 12/12 Nguyễn Việt 1968
Nguyễn Phúc Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Trương Thị Thắm 1973
02/11/2001 Kinh Ðoàn viên May đồ

051201009557 Không

47

Phan Minh Triết Học sinh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Phan Hông Điểu 1975
Phan Minh Triết Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Huỳnh Thị Ái Trang 1985

12/7/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206015259 Không

48

Nguyễn Thái Vĩ Học sinh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán 12/12 Nguyễn Thãi Vũ 1969
Nguyễn Thái Vĩ Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Học sinh Dương Thị Thúy Vân 1975

16/01/2007 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
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051207000298 Không

49

Nguyễn Minh Hiếu Học sinh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán 12/12 Nguyễn Xuân Cường  1978
Nguyễn Minh Hiếu Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Học sinh Lê Thị Duyên Tuyên 1983

07/02/2007 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051207013346 Không

50

Phạm Ngọc Tùng Học sinh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán 11/12 Phạm Văn Ba  1974
Phạm Ngọc Tùng Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Học sinh Lê Thị Hồng Lâm 1974

28/07/2007 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051207000033 Không

51

Trần Quốc An Học sinh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 11/12 Trần Văn Tuyên
Trần Quốc An Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Học sinh Nguyễn Thị Viên Lam 1977

03/04/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207012281 Không

52

Nguyễn Thanh Phú Phụ Thuộc Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 7/12 Nguyễn Đức Phong  1981
Nguyễn Thanh Phú Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Kim Phước 1984

17/7/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207019389 Không

53

Trần Ngọc Đạt Phụ thuộc Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán 10/12 Trần Ngọc Vũ  1973
Trần Ngọc Đạt Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Huỳnh Thị Minh Hằng 1983

25/11/2007 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051207019202 Không

54

Nguyễn Hoàng Phi Phụ Thuộc Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 8/12 Nguyễn Văn Trai  1975
Nguyễn Hoàng Phi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Trần Thị Kim Luyên 1985

16/05/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207013440 Không

55

Nguyễn Hoàng Nam Học sinh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 11/12 Nguyễn Phan Quốc Nhiệm 1968
Nguyễn Hoàng Nam Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Huỳnh Thị Ly 1975

09/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207020378 Không

56

Lê Tấn Đạt Học sinh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 11/12 Lê Đức Phong 1977
Lê Tấn Đạt Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Kim 1979
23/01/2008 Kinh Ðoàn viên Nông

051208001829 Không

57

Nguyễn Phi Dương Phụ Thuộc Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 8/12 Nguyễn Văn Hàng ©
Nguyễn Phi Dương Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Vũ Thị Thùy Linh

13/01/2008 Kinh Ðoàn viên Nông
075208020771 Không

58

Trần Ngọc Chương Phụ Thuộc Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Trần Ngọc Vũ 1973
Trần Ngọc Chương Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Huỳnh Thị Minh Hằng 1983

16/04/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203004560 Không

59

Huỳnh Minh Thiệu Phụ Thuộc Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Huỳnh Minh Tú
Huỳnh Minh Thiệu Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Lê Thị Hồng Hà

25/01/2008 Kinh Ðoàn viên Nông
051208012800 Không

60

Phạm Ngọc Nhiệm Phụ thuộc Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn bán 9/12 Phạm Ngọc Huy 1975
Phạm Ngọc Nhiệm Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Tạ Thị Ót 1983

21/7/2005 Kinh Ðoàn viên Buôn bán
051205014341 Không

61

Nguyễn Quang Hiệu Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Cán bộ ĐH Nguyễn Thanh Hồng 1970
Nguyễn Quang Hiệu Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Thanh 1974
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12/08/2003 Kinh Đoàn Cán bộ
051203004009 Không

62

Nguyễn Hữu Đạt Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn bán ĐH Nguyễn Hữu Hùng  1972
Nguyễn Hữu Đạt Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Thu Bân 1976

20/12/2004 Kinh Đoàn Buôn bán
051204005847 Không

63

Bùi Trọng Thắng Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Bùi Trọng Qui  1974
Bùi Trọng Thắng Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trần Thị Kim Tuyến 1975

11/7/2004 Kinh Đoàn Nông
051204004916 Không

64

Phạm Nguyễn Tú Hậu Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phạm Tá  1961
Phạm Nguyễn Tú Hậu Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Tài 1982

28/5/2005 Kinh Đoàn Nông
051205005299 Không

65

Nguyễn Hoàng Thoại Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Tấn Đàn 1967
Nguyễn Hoàng Thoại Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Hoàng Thị Thúy Diệu 1969

10/12/2005 Kinh Đoàn Nông
051205011516 Không

66

Huỳnh Ngọc Cảm Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Huỳnh Ngọc Dũng 1977
Huỳnh Ngọc Cảm Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lữ Thị Thu Huệ 1978

02/05/2005 Kinh Đoàn Nông
051205004754 Không

67

Ngô Minh Khôi Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Ngô Văn Trịnh  1968
Ngô Minh Khôi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Lê Thị Thanh 1972

18/7/2005 Kinh Đoàn Nông
051205008182 Không

68

Nguyễn Hòa Nghĩa Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Văn Út  1981
Nguyễn Hòa Nghĩa Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Trương Thị Liễu 1982

28/8/2005 Kinh Đoàn Nông
051205002700 Không

69

Nguyễn Huy Bảo Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Kinh doanh ĐH Nguyễn Văn Duy Tuấn  1975
Nguyễn Huy Bảo Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng 1979

09/08/2005 Kinh Đoàn Kinh doanh
051205013226 Không

70

Kiều Quang Tú Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Kiều Hoang Hoàng Lang 1969
Kiều Quang Tú Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Võ Thị Huyền 1974

05/7/2005 Kinh Đoàn Nông
051205006171 Không

71

Trần Xuân Đỉnh Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Trần Xuân Sơn  1982
Trần Xuân Đỉnh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Phạm Thị Phương Hoanh 1986

27/7/2005 Kinh Đoàn Nông
051205011525 Không

72

Phạm Gia Huy Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phạm Văn Nhân  1967
Phạm Gia Huy Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Trinh 1969

14/12/2005 Kinh Đoàn Nông
051205007632 Không

73

Lê Tuấn Khải Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Tuấn Hưng  
Lê Tuấn Khải Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Mỹ Hòa 1979
27/03/2006 Kinh Đoàn Nông

051206002233 Không

74

Lê Gia Thuận Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Ngọc Huynh  1966
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Lê Gia Thuận Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Phạm Thị Bích Thủy 1970
13/8/2006 Kinh Đoàn Nông

051206003026 Không

75

Nguyễn Kiều Thanh Trí Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Thanh Tú  1978 ©
Nguyễn Kiều Thanh Trí Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Kiều Thị Hoàng Lân 1979

27/9/2006 Kinh Đoàn Nông
051206007263 Không

76

Nguyễn Văn Tịnh Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn bán ĐH Nguyễn Văn Lộ  1978
Nguyễn Văn Tịnh Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Đoàn Thị Lan Phương 1980

29/10/2006 Kinh Đoàn Buôn bán
051206006121 Không

77

Nguyễn Quốc Triệu Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Văn Đoan 1968
Nguyễn Quốc Triệu Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Võ Thị Lê 1972

17/10/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204001937 Không

78

Nguyễn Vũ Hoài Tẩn Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Tám
Nguyễn Vũ Hoài Tẩn Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Võ Thị Thanh

11/6/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204014838 Không

79

Lê Quốc Trịnh Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Lê Tấn Thu 1975
Lê Quốc Trịnh Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Kiều 1977

04/9/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205010056 Không

80

Võ Minh Trí Học sinh Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12 /12 Võ Quốc Bảo 1982
Võ Minh Trí Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Đỗ Thị Lệ Thúy 1984
29/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207015702 Không

81

Lê Quang Trường Phụ Thuộc Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Quang Lâm 1986
Lê Quang Trường Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Phạm Thị Chiến 1987

03/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207018658 Không

82

Phan Văn Hiền Phụ Thuộc Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Phan Văn Bình 1975
Phan Văn Hiền Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Biện Thị Kim Việt 1978

24/06/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207010789 Không

83

Nguyễn Đăng Khoa Phụ Thuộc Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 11/12 Nguyễn Kích 1981
Nguyễn Đăng Khoa Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hà Thu 1989

27/05/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
075207001011 TT: Ấp 24, Xã Tân Vĩnh Lộc, TP. HCM Không

84

Huỳnh Long Hiếu Phụ Thuộc Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Huỳnh Văn Tư
Huỳnh Long Hiếu Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Võ Thị Kính

15/02/2008 Kinh Ðoàn viên Nông
051208014639 Không

85

Nguyễn Xuân Thành Phụ thuộc Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Chấn 1968
Nguyễn Xuân Thành Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Đặng Thị Ngọc Phương 1971

20/01/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205001802 Không

86

Bùi Quốc Bảo Phụ thuộc Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Bùi Thân 1970
Bùi Quốc Bảo Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Thanh Nhung 1970

15/10/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206012325 Không
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87

Lê Minh An Phụ Thuộc Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Trung Trực
Lê Minh An Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trần Thị Mai Tùng
28/10/2004 Kinh Ðoàn viên Nông

051204006967 Không

88

Nguyễn Quốc Nhật Phụ thuộc Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Quốc Ân 1983
Nguyễn Quốc Nhật Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Đỗ Thị Thúy Hòa 1984

21/5/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205006375 Không

89

Nguyễn Trần Minh Triết Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Cường 1979
Nguyễn Trần Minh Triết Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Minh Phụng 1984

01/01/2003 Kinh Đoàn Nông
051203008859 Không

90

Cao Nhật Linh Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Cao Sơn Thanh 1980
Cao Nhật Linh Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trần Thị Cúc Hoa 1979

13/12/2003 Kinh Đoàn Nông
051202001335 Không

91

Ngô Hữu Duy Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Ngô Hữu Phô 1976
Ngô Hữu Duy Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Đoàn Thị Thanh Hải 1975

05/3/2005 Kinh Đoàn Nông
051205014953 Không

92

Nguyễn Văn Hiếu Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Văn Hùng 1972
Nguyễn Văn Hiếu Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Lê Thị Bé 1972

12/01/2005 Kinh Đoàn Nông
051205017102 Không

93

Nguyễn Tuấn Kiệt Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH
Nguyễn Tuấn Kiệt Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Như ý 1984

17/7/2005 Kinh Đoàn Nông
051205010801 Không

94

Huỳnh Quốc Trung Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Huỳnh Văn Hoa 1974
Huỳnh Quốc Trung Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Phạm Thị Đào 1979

26/02/2006 Kinh Đoàn Nông
051206007003 Không

95

Võ Đình Chiến Sinh viên Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Đình Hải 1974
Võ Đình Chiến Phú Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Phạm Thị Kỳ 1971

18/09/2006 Kinh Đoàn Nông
051206013448 Không

96

Lục Phú Cường Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lục Ba 1964
Lục Phú Cường Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Lệ 1965

03/8/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202013350 Không

97

Nguyễn Hoàng Thạch Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Lý 1970
Nguyễn Hoàng Thạch Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Hồng Nhi 1974

06/5/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202005644 Không

98

Nguyễn Nhất Huy Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Đình Tẩn 1976
Nguyễn Nhất Huy Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Hà 1978

04/8/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051099007417 Không

99

Lục Thanh khải Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Lục Thanh Nha 1966
Lục Thanh khải Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Liêu 1970

13/02/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
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051204021296 Không

100

Trương Văn Mạnh Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Trương Quang Đại 1975
Trương Văn Mạnh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Cao Thị Châu 1976

08/8/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204009928 Không

101

Nguyễn Văn Giới Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Lý
Nguyễn Văn Giới Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Hồng Nhi

08/8/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204012865 Không

102

Nguyễn Văn Ánh Học sinh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Quang 1977
Nguyễn Văn Ánh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Lê Thị Trúc 1982

25/6/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207013124 Không

103

Trần Minh Nhật Phụ Thuộc Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Trần Thế 1969
Trần Minh Nhật Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Phạm Thị Khanh 1976

07/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207021487 Không

104

Đặng Quân Phụ Thuộc Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Đặng Chơi 1975
Đặng Quân Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Võ Thị Hồng Côi 1979
03/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207014860 Không

105

Châu Văn Huy Học sinh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Châu Lê 1970
Châu Văn Huy Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Đào Thị Nguyên 1975

29/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207015013 Không

106

Nguyễn Thiện Nhân Học sinh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Văn Thiện 1974
Nguyễn Thiện Nhân Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Đinh Thị Hòa 1975

22/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207017340 Không

107

Lục Văn Phước Học sinh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lục Văn Vũ 1979
Lục Văn Phước Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Hồng Mến 1982

25/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207018034 Không

108

Ngô Bùi Anh Kiệt Học sinh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 11/12 Ngô Hữu Diệp 1990
Ngô Bùi Anh Kiệt Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Bùi Thị Lệ Huyền 1989

04/12/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207010613 Không

109

Phạm Nguyễn Gia Khiêm Học sinh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Phạm Văn Anh 1977
Phạm Nguyễn Gia Khiêm Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Phương Thảo 1984

05/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207016436 Không

110

Tôn Thất Hưng Phụ Thuộc Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 10/12 Tôn Thất Minh 1968
Tôn Thất Hưng Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Phương 1968

17/04/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207000919 TT: xã Đông Thạnh, TP. HCM Không

111

Võ Văn Thái Học sinh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Võ Văn Vàng 1977
Võ Văn Thái Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Phạm Thị Thanh Thúy 1979
06/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207016440 Không

112

Ngô Huy Phụ thuộc Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Ngô Hữu Hai 1971
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Ngô Huy Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Thanh Thúy 1972
11/8/2003 Kinh Ðoàn viên Nông

051203011026 Không

113

Nguyễn Thành Nam Phụ thuộc Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 8/12 Nguyễn Văn Ngữ 1977
Nguyễn Thành Nam Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trương Thị Ái Loan 1982

07/10/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205012862 Không

114

Lê Quang Hải Phụ thuộc Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Quang Giới 1973
Lê Quang Hải Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Cúc 1982

07/02/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203009629 Không

115

Lê Anh Quân Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Lê Bé 1974
Lê Anh Quân Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Đỗ Thị Minh Thạnh 1978

20/9/2005 Kinh Đoàn Nông
051205015089 Không

116

Võ Đình Thịnh Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Đình Hiệp 1981
Võ Đình Thịnh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Hoa 1983

28/04/2006 Kinh Đoàn Nông
051206001679 Không

117

Huỳnh Anh Tú Sinh viên Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Huỳnh Văn Việt 1973
Huỳnh Anh Tú Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Chí 1972

15/07/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204012754 Không

118

Huỳnh Văn Tú Sinh viên Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Huỳnh Văn Tý 1973
Huỳnh Văn Tú Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Ngô Thị Bình 1976

22/07/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204010616 Không

119

Nguyễn Duy Linh Sinh viên Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Nguyện 1968
Nguyễn Duy Linh Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Đoàn Thị Thu Thủy

04/10/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204013168 Không

120

Đỗ Phi Trường Sinh viên Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Đỗ Văn Lem 1980
Đỗ Phi Trường Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Nguyệt 1984

26/09/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205004596 Không

121

Trần Nguyễn Đức Hiệp Phụ Thuộc Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 8/12 Trần Văn Ba 1975
Trần Nguyễn Đức Hiệp Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Tâm 1980

24/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207012014 Không

122

Huỳnh Quốc Tân Học sinh Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Huỳnh Tấn Lập 1985
Huỳnh Quốc Tân Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Trần Lê Mai Thảo

04/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207020327 Không

123

Nguyễn Khoa Điềm Học sinh Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Hoàng Tiến 1977
Nguyễn Khoa Điềm Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Phạm Thị Thu 1980

12/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207018967 Không

124

Huỳnh Trường Tuấn Kiệt Học sinh Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Huỳnh Long Vũ 1982
Huỳnh Trường Tuấn Kiệt Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Cao Thị Tường Vy 1979

07/04/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207000820 TT: Ấp 2, Xã Tân Vĩnh Lộc, TP. HCM Không
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125

Nguyễn Quốc Cường Phụ thuộc Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Ngọc Đủ 1977
Nguyễn Quốc Cường Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bách Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nguyễn Thị Trình 1979

25/05/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206011776 Không

126

Lê Văn Tú Sinh viên An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Bán hàng rong ĐH Lê Văn Tèo 1976
Lê Văn Tú An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Huỳnh Thị Thanh Nhựt 1979
07/04/2003 Kinh Ðoàn viên Bán hàng rong

051203004788 Không

127

Kiều Quang Hiệp Sinh viên An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Kiều Quang Chuân 1976
Kiều Quang Hiệp An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Thùy Loan1983

21/02/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003352 Không

128

Lê Văn Thẩm Sinh viên An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Lê Văn Em 1964
Lê Văn Thẩm An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Trương Thị Xuân 1964
 25/03/2004 Kinh Ðoàn viên Nông

051204007013 Không

129

Võ Đình Thiết Sinh viên An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Võ Đình Trực  1968
Võ Đình Thiết An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Ngô Thị Bé  1976

 10/5/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204006950 Không

130

Võ Đình Thiện Sinh viên An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Võ Đình Trực  1968
Võ Đình Thiện An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Ngô Thị Bé  1976

 10/5/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204008347 Không

131

Võ Quốc Việt Phụ Thuộc An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Đình Đoan  1979
Võ Quốc Việt An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Phạm Thị Nhanh  1983

23/5/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204002185 Không

132

Kiều Quang Trường Phụ Thuộc An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Kiều Đi 1970(C)
Kiều Quang Trường An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Võ Thị Rô 1973

19/02/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204010639 Không

133

Lê Thành Vọng Học sinh An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Văn Danh 1973
Lê Thành Vọng An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Trần Thị Bé Em 1976

13/08/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206005792 Không

134

Đinh Duy Thiên Học sinh An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Đinh Duy Thắng
Đinh Duy Thiên An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Phạm Thị Thanh Truyền

16/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207015018 Không

135

Huỳnh Ngọc Thiện Phụ thuộc An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Huỳnh Ngọc Vàng 1974
Huỳnh Ngọc Thiện An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Trần Thị Minh Cảnh 1983

06/03/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206001936 Không

136

Phạm Đăng Thịnh Sinh viên An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phạm Đăng Đệ
Phạm Đăng Thịnh An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Nguyễn Thị Hài 1984

13/02/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003347 Không

137

Trương Nhật Duy Sinh viên An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Trương Đức Thọ  1975
Trương Nhật Duy An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Lệ Thu  1979

10/07/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
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051203006057 Không

138

Nguyễn Thành Tâm Sinh viên An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Đình Thiên 1978
Nguyễn Thành Tâm An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Mười 1982

19/01/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203005592 Không

139

Võ Cao Pháp Phụ Thuộc An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Võ Tấn Phát
Võ Cao Pháp An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Cao Thị Danh
29/09/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

052201071668 Không

140

Lê Nguyễn Đăng Khôi Học sinh An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Văn Chánh 1983
Lê Nguyễn Đăng Khôi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Kim Yến

30/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207010557 Không

141

Lê Văn Điều Học sinh An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Văn Hồng ©
Lê Văn Điều An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Võ Thị Kim Ba
19/06/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207010391 Không

142

Kiều Quang Trường Phụ Thuộc An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Kiều Văn Chờ  1971
Kiều Quang Trường An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Tuyết 1976

02/04/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204010820 Không

143

Trần Lê Vinh Phụ Thuộc An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Trần Văn Lâm 1973
Trần Lê Vinh An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Xuân Liễu 1979
04/01/2004 Kinh Ðoàn viên Nông

051204013611 Không

144

Võ Huỳnh Hoàng Danh Phụ Thuộc An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Võ Văn Nghiệp 1974
Võ Huỳnh Hoàng Danh An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Huỳnh Thị Hiền 1976

29/04/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205010868 Không

145

Đỗ Văn Toản Phụ thuộc An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đỗ Văn Tám 1971
Đỗ Văn Toản An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Bùi Thị Xí 1972

06/5/2000 Kinh Ðoàn viên Nông
051200005021 Không

146

Nguyễn Anh Tú Phụ thuộc An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Thanh Triều 1977
Nguyễn Anh Tú An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Diễm Thành 1979

06/02/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203010958 Không

147

Nguyễn Vũ Anh Kiệt Sinh viên An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Văn Thống 1980
Nguyễn Vũ Anh Kiệt An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Võ Thị Minh Tường 1984

08/03/2006 Kinh Đoàn Nông
051206011369 Không

148

Võ Tấn Anh Sinh viên An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Tấn Tèo 1974
Võ Tấn Anh An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Võ Thị Mai Hoàng Diễm 1978
24/07/2002 Kinh Ðoàn viên Nông

051202006287 Không

149

Ngô Văn Tùng Sinh viên An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Ngô Lương 1969©
Ngô Văn Tùng An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Nữ 1971

16/10/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202012068 Không

150

Huỳnh Lục Thanh Sinh viên An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Huỳnh Kim Ánh   1970
Huỳnh Lục Thanh An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lục Thị Thu Thủy  1974
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03/12/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203004614 Không

151

Đinh Văn Tạo Sinh viên An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đinh Văn Tèo   1975
Đinh Văn Tạo An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Tạ Thị Kim Hoa  1980

17/12/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203007271 TT: Phường Trung Mỹ Tây, TP. HCM Không

152

Võ Văn Duy Kiệt Sinh viên An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán ĐH Võ Văn Đào 1964
Võ Văn Duy Kiệt An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Võ Thị Them 1962

09/11/2003 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051203007410 Không

153

Dương Văn Tiến Sinh viên An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Dương Văn Lập 1971
Dương Văn Tiến An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Kim Huyền 1976

21/02/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003331 Không

154

Võ Công Nhã Sinh viên An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán ĐH Võ Quang Đạo
Võ Công Nhã An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do  Lê Thị Tuyết Trinh
25/12/2003 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán

051203002090 Không

155

Đặng Nhân Học sinh An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Đặng Thơi 1967
Đặng Nhân An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Hoanh 1977
31/10/2005 Kinh Ðoàn viên Nông

051205006315 Không

156

Nguyễn Thành Hưng Học sinh An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn Bán 12/12 Nguyễn Thanh Hùng 1982
Nguyễn Thành Hưng An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Đoàn Thị Bé 1982

13/10/2006 Kinh Ðoàn viên Buôn Bán
051206006943 Không

157

Dương Văn Triệu Học sinh An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Dương Văn Liễn  1970
Dương Văn Triệu An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Võ Thị Nghiêm   1979

19/01/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207021062 Không

158

Huỳnh Tấn Nam Học sinh An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Huỳnh Tấn Phước
Huỳnh Tấn Nam An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Huỳnh Thị Bé Thu

14/05/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207013352 Không

159

Lê Văn Viễn Phụ Thuộc An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Nam
Lê Văn Viễn An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Nga
18/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207016573 Không

160

Ngô Hữu Pháp Học sinh An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Ngô Hữu Đức
Ngô Hữu Pháp An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Học sinh Lê Thị Thu Hương

16/12/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051202018150 Không

161

Đỗ Chí Nguyện Phụ Thuộc An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 7/12 Đỗ Chí Linh
Đỗ Chí Nguyện An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Bùi Thị Mát

09/08/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
094207007555 Không

162

Võ Anh Hào Sinh viên An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Võ Tấn Trang 1974
Võ Anh Hào An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Trương Thị Phương 1982
24/09/2007 Kinh Đoàn Nông

051207017358 Không

163

Phạm Quốc Đạt Sinh viên Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phạm Ngãi 1974

150
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Phạm Quốc Đạt Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Trần Thị Siêm 1976
26/03/2001 Kinh Ðoàn viên Nông

051201007926 Không

164

Nguyễn Văn Tân Sinh viên Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Văn Thuận ©
Nguyễn Văn Tân Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Đặng Thị Khương 1968

05/12/2001 Kinh Ðoàn viên Nông
051201006158 Không

165

Võ Gia Kiệt Sinh viên Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Võ Đại Hạnh 1975
Võ Gia Kiệt Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Đinh Thị Thương 1975
28/05/2004 Kinh Ðoàn viên Nông

051204004319 Không

166

Phạm Ngọc Tú Sinh viên Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phạm Đình Tin    ©
Phạm Ngọc Tú Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Thu Hà 1983

11/10/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204012393 Không

167

Võ Minh Nguyễn Phúc Sinh viên Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Võ Minh Hải 1974
Võ Minh Nguyễn Phúc Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Võ Thị Bé (Chết)

16/12/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204012942 Không

168

Võ Duy Khải Sinh viên Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Võ Tấn Đạt 1976
Võ Duy Khải Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lương Thị Thương 1979
16/05/2004 Kinh Ðoàn viên Nông

051204005399 Không

169

Võ Hoàng Long Nhật Phụ Thuộc Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Võ Hoàng
Võ Hoàng Long Nhật Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Đinh Thị Thu Thúy

26/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207010091 Không

170

Trần Minh Tuyến Học sinh Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Trần Quốc Vũ 1977
Trần Minh Tuyến Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Xuân Hương 1980

23/07/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207010915 Không

171

Võ Quốc Nhật Học sinh Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Võ Văn Tha
Võ Quốc Nhật Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Gái

12/12/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207018036 Không

172

Hoàng Đăng Thành Học sinh Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Hoàng Anh Sinh 1976
Hoàng Đăng Thành Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Phạm Thị Hằng 1985

21/12/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
015207009824 Không

173

Võ Tấn Thành Học sinh Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Võ Duy Ánh 1976
Võ Tấn Thành Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Bùi Thị Bạch Yến 1978

24/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207018882 Không

174

Cao Lê Hoàng Học sinh Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Cao Danh Sơn
Cao Lê Hoàng Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Lê Thị Xuân Bích

27/01/2008 Kinh Ðoàn viên Nông
051208007023 Không

175

Nguyễn Phúc Thịnh Phụ thuộc Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Phan Văn Thùy 1975
Nguyễn Phúc Thịnh Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Trần Thị Quyên  1978

01/12/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202003199 Không
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176

Ngô Văn Đạt Phụ thuộc Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ (không rỏ cha)
Ngô Văn Đạt Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Võ Thị Thanh Trà 1977
28/10/2003 Kinh Ðoàn viên Nông

051203004070 Không

177

Nguyễn Minh Toàn Sinh viên Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Văn Tiện 1973
Nguyễn Minh Toàn Năng Tây 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Diệu Hiền 1978

13/11/2004 Kinh Đoàn Nông
051204000164 Không

178

Phạm Khánh Tịnh Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phạm Ngọc Khánh   1975
Phạm Khánh Tịnh Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Phương Hiệp 1976

10/07/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202010804 Không

179

Võ Nhất Quang Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Văn Linh 1978
Võ Nhất Quang Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Huỳnh Thị Thu 1979

01/01/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202010777 Không

180

Đinh Quang Đông Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Đinh Tấn Hường 1973
Đinh Quang Đông Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Cao Thị Dịu Nga     1972

09/3/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203014641 Không

181

Nguyễn Quốc Nhật Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Thiện 1970
Nguyễn Quốc Nhật Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trần Thị Thúy Nga 1970

12/02/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204002736 Không

182

Phạm Minh Đạt             Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phạm Quang Chuân 1968
Phạm Minh Đạt              Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Lê Thị Mỹ Lệ   1970

12/02/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
066206005341 Không

183

Nguyễn Thành Luân Học sinh Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Trịnh
Nguyễn Thành Luân Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Đặng Thị Kim Quyên 1985

07/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207016863 Không

184

Võ Anh Đoàn Học sinh Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Võ Anh Tuấn
Võ Anh Đoàn Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Lê Thị Hương

24/05/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207016953 Không

185

Võ Văn Thuận Phụ Thuộc Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 8/12 Võ Văn Linh
Võ Văn Thuận Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Liễu

04/04/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207019650 Không

186

Võ Đức Huy Phụ Thuộc Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Võ Văn Anh
Võ Đức Huy Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Phạm Thị Phương
15/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207013562 Không

187

Võ Thái Nguyên Học sinh Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Võ Văn Sanh
Võ Thái Nguyên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Lê Thị Bé Lợi

04/09/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207000281 Không

188

Võ Nguyễn Anh Tuấn Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Đình Mười 1984               
Võ Nguyễn Anh Tuấn Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Trang 1983

16/01/2004 Kinh Đoàn Nông
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051204011253 Không

189

Huỳnh Quốc Tín Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Huỳnh Văn Toàn 1972
Huỳnh Quốc Tín Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Thọ 1972

21/10/2004 Kinh Đoàn Nông
051204011002 Không

190

Nguyễn Quang Trường Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Tấn Quang 1976 
Nguyễn Quang Trường Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Xuân 1980

24/04/2005 Kinh Đoàn Nông
051205013577 Không

191

Võ Ngọc Tường Lân Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Tấn Lực 1971 
Võ Ngọc Tường Lân Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Thu Sương 1976

13/01/2005 Kinh Đoàn Nông
051205013558 Không

192

Huỳnh Nguyễn Duy Lệnh Sinh viên Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Huỳnh Lên
Huỳnh Nguyễn Duy Lệnh Năng Tây 2, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Bích Liễu

06/04/2000 Kinh Đoàn Nông
051202000513 Không

193

Nguyễn Kiều Quốc Nhật Phụ Thuộc Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Kiều Quốc Nhật Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Kiều Thị Sương 1962

27/01/2000 Kinh Ðoàn viên Nông
051200006555 TT: KP 16, Phường Bình Thạnh, TP. HCM Không

194

Lê Đông Nguyên Sinh viên Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Quang Đông
Lê Đông Nguyên Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Võ Thị Hoa 1964

20/6/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202004189 Không

195

Kiều Vấn Quang Vinh Sinh viên Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Kiều Vấn Nô Va 1980
Kiều Vấn Quang Vinh Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do  Trần Thị Lên 1985

28/06/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203000643 Không

196

Phạm Cao Duẫn Phụ thuộc Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phạm Cao Lưu 1970
Phạm Cao Duẫn Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Cao Thị Ánh  1973

13/12/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203002098 Không

197

Đặng Hữu Quý Sinh viên Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đặng La Chư  1968 ©
Đặng Hữu Quý Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Võ Thị Bích Hạnh 1978

10/04/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003351 Không

198

Nguyễn Đăng Khoa Sinh viên Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Chậm 1982
Nguyễn Đăng Khoa Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Huỳnh Thị Lương Duyên 1982

03/08/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203002089 Không

199

Võ Hoàng Huy Sinh viên Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Là 1979
Võ Hoàng Huy Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Võ Thị Ngọc Lệ 1980

27/03/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003216 Không

200

Nguyễn Sơn Tuấn Phụ Thuộc Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Sơn Nghĩa  1974 
Nguyễn Sơn Tuấn Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Thủy 1971

30/06/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206012783 Không

201

Nguyễn Minh Đạt Phụ Thuộc Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Minh Thuận 1986
Nguyễn Minh Đạt Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Trần Thị Bá Loan 1984

188
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05/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207000267 Không

202

Trương Chí Đạt Học sinh Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Trương Chí Thành
Trương Chí Đạt Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Phạm Thị Hồng Hà

16/01/2008 Kinh Ðoàn viên Nông
051208009500 Không

203

Phạm Thanh Sơn Phụ Thuộc Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phạm Thanh Lâm
Phạm Thanh Sơn Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Tây 3, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Đỗ Thị Loan

19/4/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003393 Không

204

Nguyễn Duy Thiện Sinh viên Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Duy Anh 1970
Nguyễn Duy Thiện Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Trần Thị Bé 1972 ©

11/01/2001 Kinh Ðoàn viên Nông
051201013761 Không

205

Dương Quang Thịnh Sinh viên Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Dương Văn Viễn 1973
Dương Quang Thịnh Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Phạm Thị Bích Hạnh 1974

22/8/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203012004 Không

206

Đặng Quang Việt Sinh viên Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Đặng Thanh 1963
Đặng Quang Việt Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Nguyệt 1965

09/01/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204001982 Không

207

Bùi Đức Nam Sinh viên Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Bùi Đức Trung 1981
Bùi Đức Nam Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Thu Thủy 1983

13/12/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204003408 Không

208

Chế Văn Trường Sinh viên Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Chế Văn Cường 1978
Chế Văn Trường Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Trinh 1982

11/8/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204014735 Không

209

Nguyễn Việt Nhật Phụ Thuộc Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Văn Việt 1982
Nguyễn Việt Nhật Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị An 1982

06/09/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
052205016943 Không

210

Mai Quốc Khanh Phụ Thuộc Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Mai Văn Thức 1975
Mai Quốc Khanh Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Đoàn Thị Liễu 1975

28/09/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205005486 Không

211

Lê Văn Đài Phụ Thuộc Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Quang Phi 1982
Lê Văn Đài Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Phạm Võ Kiều Oanh 1985
19/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207019543 Không

212

Lê Đức Quang Phụ Thuộc Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Văn Hải 1973
Lê Đức Quang Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Võ Thị Lan 1976

22/12/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207000974 Không

213

Nguyễn Minh Hiếu Phụ Thuộc Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Văn Tạo
Nguyễn Minh Hiếu Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Thu Hà

25/01/2008 Kinh Ðoàn viên Nông
051208006204 TT: P. Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Không

214

Nguyễn Lê Xuân Thắng Phụ Thuộc Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Văn Quý 1983

201
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Nguyễn Lê Xuân Thắng Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Lê Thị Thôi 1983
21/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207000714 Không

215

Nguyễn Thanh Hiệu Phụ thuộc Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Thanh Tùng 1977
Nguyễn Thanh Hiệu Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Đỗ Thị Tám 1973

25/11/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204002653 Không

216

Đặng Phi Trường Phụ thuộc Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Đặng Văn Phi 1975
Đặng Phi Trường Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Đông, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Ngân 1985

06/07/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205014926 Không

217

Phan Đình Ngoan Sinh viên Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phan Đình Đáng 1974
Phan Đình Ngoan Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Phạm Thị Thu Nở 1979

19/3/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202004667 Không

218

Phạm Nhật Vạn Sinh viên Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phạm Minh Việt 1974
Phạm Nhật Vạn Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Trần Thị Kim Cường 1976

14/01/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202007928 Không

219

Võ Văn Việt Sinh viên Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Đức 1970
Võ Văn Việt Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Phạm Thị Hiệp 1976
21/06/2003 Kinh Ðoàn viên Nông

051203000630 Không

220

Nguyễn Tiến Vũ Sinh viên Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Thích 1971
Nguyễn Tiến Vũ Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1970

11/02/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204012516 Không

221

Phạm Hải Long Học sinh Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Phạm Hồng Hải 1976
Phạm Hải Long Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Hoàng Dung 1979

24/10/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204004432 TT:  KP2, Phường Tây Thạnh, TP. HCM Không

222

Bùi Thanh Tiên Phụ Thuộc Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Bùi Văn Điệt 1969
Bùi Thanh Tiên Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Bùi Thị Hòa

18/12/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206013481 Không

223

Lê Văn Thọ Học sinh Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 11/12 Lê Văn Long 1972
Lê Văn Thọ Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Lài 1976
14/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207016928 Không

224

Nguyễn Minh Hậu Học sinh Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Minh Phụng 1976
Nguyễn Minh Hậu Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Nguyệt 1984

14/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207000633 Không

225

Nguyễn Lương Minh Tâm Phụ Thuộc Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Ngọc Giàu 1984
Nguyễn Lương Minh Tâm Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Lương Thị Vân 1984

07/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207011812 Không

226

Nguyễn Tấn Minh Học sinh Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Tấn Kiên 1981
Nguyễn Tấn Minh Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Lê Thị Sáng 1984

05/02/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207021623 Không

214
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227

Phạm Văn Tấn Phụ Thuộc Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Phạm Văn Hoa 1976
Phạm Văn Tấn Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Trịnh Thị Thu 1979

21/05/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207011096 Không

228

Lê Anh Kiệt Phụ thuộc Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Văn Diệp 1969
Lê Anh Kiệt Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Lệ 1973
12/4/2002 Kinh Ðoàn viên Nông

051202000415 Không

229

Phan Tấn Trung Phụ thuộc Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phan Tấn Ba 1974
Phan Tấn Trung Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Tứ 1976

22/9/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202003668 Không

230

Phạm Văn Vĩ Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phạm Văn Quân 1969
Phạm Văn Vĩ Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Tuyên 1972
24/09/2000 Kinh Ðoàn viên Nông

051200004180 Không

231

Lê Hoàng Bảo Thợ hồ Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Buôn bán 9/12 Lê Ngọc Nguyên 1972
Lê Hoàng Bảo Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi TT: KP 38, P. Bình Hưng Hòa, TP. HCM Thợ Hồ Nguyễn Thị Dũng 1974

19/4/2001 Kinh Ðoàn viên Trần Thị Thu Nguyệt 2001
051201009259 Không Buôn bán

232

Phan Đông Trực Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Phan Đông Triều 1966
Phan Đông Trực Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Trần Thị Kim Oanh 1972

19/6/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202008322 Không

233

Đặng Văn Hải Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Đặng Văn Hiển 1978
Đặng Văn Hải Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Phương Dung 1979

05/10/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203004008 Không

234

Nguyễn Thành Vinh Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Văn Vỹ 1976
Nguyễn Thành Vinh Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Nguyệt 1983

29/07/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203002307 Không

235

Lê Nghĩa Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Kia 1970
Lê Nghĩa Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Hoa 1976

30/11/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003321 Không

236

Võ Đăng Hoài Nam Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Văn Vân 1969
Võ Đăng Hoài Nam Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Đặng Thị Hường 1970

15/02/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003914 Không

237

Lê Hữu Đán Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Văn Thanh 1972
Lê Hữu Đán Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Đặng Thị Thái Thịnh 1976
20/11/2003 Kinh Ðoàn viên Nông

051203000845 Không

238

Đặng Trần Duy Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đặng Hoàng Chấn 1973
Đặng Trần Duy Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Đặng Thị Mỹ Lợi 1983

20/11/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203005060 Không

239

Lê Tuấn Pháp Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Tuấn Phương 1978
Lê Tuấn Pháp Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Tạ Thị Kim Oanh 1983

03/8/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
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051204012705 Không

240

Nguyễn Thành Danh Phụ Thuộc Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Văn Hòa 1971
Nguyễn Thành Danh Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Huỳnh Thị Dư 1974

30/08/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
056207008555 Không

241

Phạm Nhất Huy Học sinh Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Phạm Thanh Xuân 1981
Phạm Nhất Huy Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Trương Thị Diễm 1979

01/08/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207011699 TT: Phường Phú Thọ Hòa, TP. HCM Không

242

Võ Minh Toàn Phụ Thuộc Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Võ Phi Hùng 1977
Võ Minh Toàn Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Lê Thị Thanh Lan 1980

08/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207010529 Không

243

Lương Quang Linh Học sinh Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lương Thế Anh 1982
Lương Quang Linh Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Đinh Thị Hồng Xanh 1984

20/03/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
066207001512 Không

244

Lê Vinh Quang Phụ Thuộc Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Văn Kim Thạch 1982
Lê Vinh Quang Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Nguyễn Thị Liễu 1983

19/07/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206010451 Không

245

Nguyễn Xuân Tứ Hạ Phụ thuộc Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 8/12 Phạm Văn Anh 1972
Nguyễn Xuân Tứ Hạ Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Khanh 1973

19/04/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203007040 Không

246

Phan Công Hậu Phụ thuộc Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phan Khanh 1970
Phan Công Hậu Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Phạm Thị Hồng Phúc 1973

26/12/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202006569 Không

247

Huỳnh Hữu Hậu Phụ thuộc Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Huỳnh Văn Minh 1973
Huỳnh Hữu Hậu Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Tạ Thị Tuyết 1973

10/02/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205006427 Không

248

Nguyễn Trần Can Sinh viên Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Cu 1973
Nguyễn Trần Can Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Trần Thị Thanh Thúy 1978

24/12/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203007435 Không

249

Trần Văn Hiếu Sinh viên Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Trần Văn Lúc 1972
Trần Văn Hiếu Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Kim Liên 1974

23/11/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203003333 Không

250

Bùi Gia Long Sinh viên Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Bùi Thái 1974
Bùi Gia Long Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Ngọc 1977

25/9/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203001660 Không

251

Nguyễn Chí Thanh Sinh viên Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Thích 1972
Nguyễn Chí Thanh Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Diệu 1980

18/12/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204006839 Không

252

Dương Văn Tú Sinh viên Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Dương văn Tiến 1978
Dương Văn Tú Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Nguyễn Thị Công 1972
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01/2/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204006676 Không

253

Nguyễn Tuấn Phát Sinh viên Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Đích 1970
Nguyễn Tuấn Phát Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trần Thị Minh Thư 1973

09/10/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205003745 Không

254

Trần Thanh Tiến Phụ Thuộc Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Trần Quý 1975
Trần Thanh Tiến Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Thiếu 1978

15/05/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206013597 Không

255

Nguyễn Bá Duy Phụ Thuộc Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Bá Vinh 1976
Nguyễn Bá Duy Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Hồ Thị Nguyệt 1983

20/04/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207012443 Không

256

Bùi Minh Đức Phụ Thuộc Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Bùi Ngọc Sơn 1980
Bùi Minh Đức Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Mai Thị Thu 1982

09/09/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207000624 Không

257

Tạ Quốc Dũng Phụ Thuộc Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 8/12 Tạ Hồng Bân 1979
Tạ Quốc Dũng Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Trần Thị Lệ Huyền 1982

03/11/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207016257 Không

258

Bùi Đức Vương Phụ Thuộc Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Bùi Đình Minh Hải
Bùi Đức Vương Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Hà Hoàng Như Quyên 1985

31/05/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207012122 Không

259

Võ Duy Đang Phụ thuộc Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Võ Đình Thái 1965
Võ Duy Đang Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đồng Viên, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Phạm Thị Yến 1966

31/5/2002 Kinh Ðoàn viên Nông
051202003635 Không

260

Đỗ Trường Sinh Sinh viên Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Đỗ Minh Hùng 1972
Đỗ Trường Sinh Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Nhung 1975

10/3/2003 Kinh Ðoàn viên Nông
051203001866 Không

261

Đặng Quốc Cần Sinh viên Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Đặng Điểm 1970
Đặng Quốc Cần Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Bùi Thị Lý 1972

8/5/2004 Kinh Ðoàn viên Nông
051204006353 Không

262

Mai Quốc Bảo Học sinh Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Mai Nga 1969
Mai Quốc Bảo Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Trần Thị Yến 1968

30/08/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207016377 Không

263

Đặng Minh Quốc Phụ thuộc Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Đặng Văn Lẽ 1961
Đặng Minh Quốc Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi Hải Môn, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Bùi Thị Tưởng 1968

20/06/2006 Kinh Ðoàn viên Nông
051206013211 Không

264

Lê Tuấn Huy Sinh viên Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Lê Tuấn Lý 1968
Lê Tuấn Huy Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Thư 1971
26/10/2000 Kinh Ðoàn viên Nông

051200004288 Không

265

Võ Thành Đăng Khoa Sinh viên Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Võ Thành Dũng 1977

252
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Võ Thành Đăng Khoa Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Thanh Thảo 1980
02/3/2004 Kinh Ðoàn viên Nông

051204005804 Không

266

Võ Trần Duy Đoan Học sinh Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Võ Duy Khánh 1981
Võ Trần Duy Đoan Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Trần Thị Tuyết Phương 1980

30/09/2005 Kinh Ðoàn viên Nông
051205003932 TT: KP 6, Phường Long Phước, TP. HCM Không

267

Trương Ngọc Học sinh Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 12/12 Trương Ngạt 1978
Trương Ngọc Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Lê Thị Bích
05/07/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207013455 Không

268

Lê Văn Nam Phụ Thuộc Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Lê Văn Tuấn 1971
Lê Văn Nam Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Hồ Thị Trang 1972
16/09/2007 Kinh Ðoàn viên Nông

051207011556 Không

269

Nguyễn Thanh Tài Phụ Thuộc Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Thanh Tuấn 1973
Nguyễn Thanh Tài Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Đoàn Thị Xuân Lộc 1978

27/09/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207020686 Không

270

Nguyễn Đăng Đạt Phụ Thuộc Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông 9/12 Nguyễn Đăng Lợi 1969
Nguyễn Đăng Đạt Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ Thuộc Phan Thị Diệp 1974

05/10/2007 Kinh Ðoàn viên Nông
051207019865 Không

271

Đỗ Tiến Vỹ Phụ thuộc Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ  Đỗ Hoà 1965
Đỗ Tiến Vỹ Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Thế Bình, Vệ Giang, Quảng Ngãi Phụ thuộc Nguyễn Thị Liễu 1968
03/06/2003 Kinh Đoàn viên Nông

051203011543 Không

272

Huỳnh Lê Huy Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Huỳnh Hữu Dụng 1972
Huỳnh Lê Huy Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Phương Uyên 1983

27/02/2003 Kinh Đoàn viên Nông
051203004032 Không

273

Ngô Hữu Đạt Sinh viên Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Ngô Hữu Công 1978
Ngô Hữu Đạt Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Sông Vệ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Phi 1984
20/04/2005 Kinh Đoàn viên Nông

051205014342 Không

274

Phạm Ngọc Thịnh Sinh viên Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Phạm Ngọc Thắng 1971
Phạm Ngọc Thịnh Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Mỹ Hòa, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Lê Thị Nhẫn 1975

02/10/2005 Kinh Đoàn viên Nông
051205008176 Không

275

Nguyễn Quang Hoàng Sinh viên An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Nguyễn Quang Cường 1974  
Nguyễn Quang Hoàng An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi An Đại 1, Vệ Giang, Quảng Ngãi công nhân Lê Thị Gái 1976

10/06/2005 Kinh Đoàn viên Nông
051205011408 Không

276

Lương Thanh Trung Sinh viên Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông CĐ Lương Bờ 1970
Lương Thanh Trung Năng Xã, Vệ Giang, Quảng Ngãi Lao động tự do Nguyễn Thị Môn 1975

26/05/2006 Học Cao đẳng Công thương Việt Nam; Kinh Đoàn Nông
051206009976 Không

277

Nguyễn Tuấn Hải Sinh viên Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Nông ĐH Nguyễn Phương 1968
Nguyễn Tuấn Hải Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Đông Mỹ, Vệ Giang, Quảng Ngãi Công nhân Lê Thị Xí 1978

28/05/2006 Kinh Đoàn viên Nông
051206015281 Không

265
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Danh sách này có 277 công dân./.
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